DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp của Trung ương ban hành
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Thông tư 
	04/2019/TT-BLĐTBXH
Ngày 21/01/2019
	Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	08/03/2019
	

	2. 
	Thôn0 tư
	15/2019/TT-BTC

Ngày 18/03/2019
	Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	01/06/2019
	

	3. 
	Thông tư
	05/2019/TT-BKHĐT
Ngày 29/03/2019
	 Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	12/05/2019
	

	4. 
	Thông tư
	06/2019/TT-BKHĐT
Ngày 29/03/2019
	Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
	12/05/2019
	 

	5. 
	Thông tư
	07/2019/TT-BKHĐT
Ngày 08/04/2019
	 Sửa đổi Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
	28/05/2019
	

	6. 
	Thông tư
	21/2019/TT-BTC
Ngày 11/04/2019
	 Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ 
	03/06/2019
	

	7. 
	Nghị định
	
39/2019/NĐ-CP
Ngày 10/05/2019
	Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
	01/07/2019
	

	8. 
	Thông tư
	02/2019/TT-BKHCN
Ngày 03/06/2019
	 Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao 
	15/07/2019
	

	9. 
	Thông tư
	34/2019/TT-BTC
Ngày 11/06/2019
	 Sửa đổi Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần 
	29/07/2019
	

	10. 
	Nghị định
	55/2019/NĐ-CP
Ngày 24/06/2019
	Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	16/08/2019
	 

	11. 
	Thông tư
	06/2019/TT-BNNPTNT
Ngày 19/07/2019
	 Quy định về hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp 
	03/09/2019
	 

	12. 
	Thông tư
	45/2019/TT-BTC
Ngày 19/07/2019
	 Quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” 
	05/09/2019
	

	13. 
	Thông tư
	47/2019/TT-BTC
Ngày 05/08/2019
	 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 
	20/09/2019
	

	14. 
	Thông tư
	48/2019/TT-BTC
Ngày 08/08/2019
	Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp 
	10/10/2019
	

	15. 
	Thông tư
	49/2019/TT-BTC
Ngày 08/08/2019
	 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	23/09/2019
	

	16. 
	Thông tư
	50/2019/TT-BTC
Ngày 08/08/2019
	 Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ 
	01/10/2019
	

	17. 
	Quyết định
	26/2019/QĐ-TTg
Ngày 15/08/2019
	Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 
	15/08/2019
	

	18. 
	Thông tư
	54/2019/TT-BTC
Ngày 21/08/2019
	 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên
	10/10/2019
	

	19. 
	
Thông tư
	55/2019/TT-BTC
Ngày 21/08/2019
	Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước
	10/10/2019
	

	20. 
	Thông tư
	57/2019/TT-BTC
Ngày 26/08/2019
	 Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	15/10/2019
	

	21. 
	Thông tư
	71/2019/TT-BTC
Ngày 08/10/2019
	 Bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô 
	22/11/2019
	

	22. 
	Nghị định
	77/2019/NĐ-CP
Ngày 10/10/2019
	 Về tổ hợp tác
	25/11/2019
	

	23. 
	Thông tư
	157/2019/TT-BQP
Ngày 15/10/2019
	Hướng dẫn thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
	01/12/2019
	

	24. 
	Thông tư
	29/2019/TT-BCT
Ngày 15/11/2019
	 Sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT 
	01/01/2020
	

	25. 
	Thông tư
	178/2019/TT-BQP
Ngày 02/12/2019
	 Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý; cử, cử lại, miễn nhiệm đối với Người đại diện phần vốn nhà nước, giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 
	15/01/2020
	

	26. 
	Thông tư
	49/2019/TT-BGTVT
Ngày 17/12/2019
	 Hướng dẫn về quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội 
	01/02/2020
	

	27. 
	Thông tư
	34/2019/TT-BLĐTBXH
Ngày 30/12/2019
	Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	15/02/2020
	

	28. 
	Nghị định
	17/2020/NĐ-CP
Ngày 05/02/2020
	Sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
	22/03/2020
	

	29. 
	Nghị định
	20/2020/NĐ-CP
Ngày 17/02/2020
	
Về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
	01/04/2020
	

	30. 
	Thông tư
	01/2020/TT-BKHĐT
Ngày 19/02/2020
	 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
	01/04/2020
	

	31. 
	Nghị định
	22/2020/NĐ-CP
Ngày 24/02/2020
	 Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
	25/02/2020
	

	32. 
	Nghị định
	44/2020/NĐ-CP
Ngày 08/04/2020
	Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
	01/06/2020
	

	33. 
	Nghị định
	55/2020/NĐ-CP
Ngày 22/05/2020
	
Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
	15/07/2020
	

	34. 
	Luật
	61/2020/QH14

Ngày 17/06/2020
	Luật Đầu tư 2020
	01/01/2021
	

	35. 
	Luật
	59/2020/QH14

Ngày 17/06/2020
	Luật Doanh nghiệp 2020
	01/01/2021
	

	36. 
	Thông tư
	60/2020/TT-BTC
Ngày 19/06/2020
	 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
	03/08/2020
	

	37. 
	Nghị định
	68/2020/NĐ-CP
Ngày 24/06/2020
	 Sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
	24/06/2020
	

	38. 
	Nghị định
	74/2020/NĐ-CP
Ngày 01/07/2020
	 Sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020
	15/08/2020
	

	39. 
	Nghị định
	81/2020/NĐ-CP
Ngày 09/07/2020
	 Sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
	01/09/2020
	

	40. 
	Thông tư
	66/2020/TT-BTC
Ngày 10/07/2020
	 Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp 
	01/09/2020
	

	41. 
	Nghị định
	82/2020/NĐ-CP
Ngày 15/07/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	01/09/2020
	

	42. 
	Thông tư
	77/2020/TT-BTC
Ngày 14/08/2020
	 Hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	28/09/2020
	

	43. 
	Nghị định
	94/2020/NĐ-CP
Ngày 21/08/2020
	 Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
	05/10/2020
	

	44. 
	Nghị định
	114/2020/NĐ-CP
Ngày 25/09/2020
	Hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
	03/08/2020
	

	45. 
	Nghị định
	121/2020/NĐ-CP
Ngày 09/10/2020
	Sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
	09/10/2020
	

	46. 
	Nghị định
	122/2020/NĐ-CP
Ngày 15/10/2020
	 Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
	15/10/2020
	

	47. 
	Nghị định
	129/2020/NĐ-CP
Ngày 27/10/2020
	 Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
	10/12/2020
	

	48. 
	Nghị định
	132/2020/NĐ-CP
Ngày 05/11/2020
	Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
	20/12/2020
	

	49. 
	Thông tư
	08/2020/TT-BKHĐT
Ngày 13/11/2020
	
Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
	15/01/2021
	

	50. 
	Nghị định
	140/2020/NĐ-CP
Ngày 30/11/2020
	 Sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
	30/11/2020
	


Tổng cộng: 50 văn bản

	
	                  Người thực hiện
	Phó Trưởng phòng
	Giám đốc

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nguyễn Thị Thủy Phương
	Ngô Viết Long Quang
	Đào Chuẩn
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